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HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ðĂNG CÔNG BÁO THÁNG 2 NĂM 2021 

STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

1 ỦY BAN 
TV. 

QUỐC 
HỘI 

Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 
dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần 
ñại biểu Quốc hội khóa XV. 

11-01-2021 
 

323+324 
28-2-2021 

 

  Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 
quy ñịnh chi tiết, hướng dẫn việc tổ 
chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu 
người ứng cử ñại biểu Hội ñồng nhân 
dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp 
thương, giới thiệu người ứng cử, lập 
danh sách người ứng cử ñại biểu Quốc 
hội, ñại biểu Hội ñồng nhân dân trong 
bầu cử bổ sung. 

11-01-2021 307+308 
18-2-2021 

 

  Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 
hướng dẫn việc xác ñịnh dự kiến cơ 
cấu, thành phần và phân bổ số lượng 
người ñược giới thiệu ứng cử ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2021 - 2026. 

11-01-2021 309+310 
20-2-2021 
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2 CHÍNH 
PHỦ 

Nghị ñịnh số 06/2021/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết một số nội dung về quản lý chất 
lượng, thi công xây dựng và bảo trì 
công trình xây dựng. 

26-01-2021 Từ 291 ñến 
294 

11-2-2021 

 

  Nghị ñịnh số 07/2021/Nð-CP quy ñịnh 
chuẩn nghèo ña chiều giai ñoạn 2021 - 
2025. 

27-01-2021 283+284 
08-2-2021 

 

  Nghị ñịnh số 08/2021/Nð-CP quy ñịnh 
về quản lý hoạt ñộng ñường thủy nội 
ñịa. 

28-01-2021 295 ñến 298 
12-2-2021 

 

  Nghị ñịnh số 09/2021/Nð-CP về quản 
lý vật liệu xây dựng. 

09-02-2021 321+322 
26-2-2021 

 

  Nghị quyết số 09/NQ-CP phê duyệt kết 
quả pháp ñiển hệ thống quy phạm pháp 
luật ñối với các chủ ñề: Bảo hiểm; Giao 
thông, vận tải; Thi ñua, khen thưởng, 
các danh hiệu vinh dự nhà nước; Thông 
tin, báo chí, xuất bản và 27 ñề mục. 

29-01-2021 297+298 
12-2-2021 
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  Nghị ñịnh số 10/2021/Nð-CP về quản 
lý chi phí ñầu tư xây dựng. 

09-02-2021 319+320 
23-2-2021 

 

  Nghị quyết số 16/NQ-CP về chi phí 
cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một 
số chế ñộ ñặc thù trong phòng, chống 
dịch COVID-19. 

08-02-2021 
 

309+310 
20-2-2021 

 

  Nghị quyết số 17/NQ-CP về chi hỗ trợ 
tiền ăn và bồi dưỡng chống dịch 
COVID-19 trong 05 ngày Tết Nguyên 
ðán năm Tân Sửu 2021. 

09-02-2021 321+322 
26-2-2021 

 

3 THỦ 
TƯỚNG 
CHÍNH 

PHỦ 

Quyết ñịnh số 04/2021/Qð-TTg ban 
hành ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng của 
Quỹ ðổi mới công nghệ quốc gia. 

29-01-2021 293+294 
11-2-2021 

 

  Quyết ñịnh số 06/2021/Qð-TTg bãi bỏ 
các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ 
tướng Chính phủ ban hành về xác ñịnh 
khu vực cấm, ñịa ñiểm cấm và danh 
mục bí mật nhà nước ñộ Tuyệt mật, Tối 
mật. 

18-02-2021 323+324 
28-2-2021 
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  Quyết ñịnh số 127/Qð-TTg ban hành 
Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, 
phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo 
ñến năm 2030. 

26-01-2021 147+148 
02-2-2021 

 

  Quyết ñịnh số 129/Qð-TTg về việc kéo 

dài thời gian thực hiện Dự án “Hoàn 

thiện, hiện ñại hóa hồ sơ, bản ñồ ñịa 

giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ 

liệu về ñịa giới hành chính” theo quy 

ñịnh tại Quyết ñịnh số 513/Qð-TTg 

ngày 02 tháng 5 năm 2012 và Quyết 

ñịnh số 874/Qð-TTg ngày 25 tháng 5 

năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

27-01-2021 289+290 
09-2-2021 

 

  Quyết ñịnh số 167/Qð-TTg phê duyệt 

ðề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng 

mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả 

tại các ñịa phương trên cả nước giai 

ñoạn 2021 - 2025. 

03-02-2021 303+304 
16-2-2021 
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  Quyết ñịnh số 193/Qð-TTg phê duyệt 
Chương trình phòng, chống mua bán 
người giai ñoạn 2021 - 2025 và ñịnh 
hướng ñến năm 2030. 

09-02-2021 323+324 
28-2-2021 

 

  Quyết ñịnh số 206/Qð-TTg phê duyệt 
“Chương trình chuyển ñổi số ngành thư 
viện ñến năm 2025, ñịnh hướng ñến 
năm 2030”. 

11-02-2021 323+324 
28-2-2021 

 

4 BỘ 
CÔNG 

AN 

 

Thông tư số 17/2021/TT-BCA quy ñịnh 
về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng 
phương tiện phòng cháy, chữa cháy và 
cứu nạn, cứu hộ. 

05-02-2021 323+324 
28-2-2021 

 

  Quyết ñịnh số 193/Qð-BCT ñính chính 
các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban 
hành kèm theo Thông tư số 45/2020/ 
TT-BCT, Thông tư số 46/2020/TT-
BCT, Thông tư số 47/2020/TT-BCT, 
Thông tư số 48/2020/TT-BCT, Thông 
tư số 49/2020/TT-BCT, Thông tư số 
50/2020/TT-BCT. 

21-01-2021 281+282 
06-2-2021 
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5 

   

BỘ GIÁO 
DỤC VÀ 

ðÀO TẠO 

Thông tư số 01/2021/TT-BGDðT quy 
ñịnh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên 
chức giảng dạy trong các cơ sở giáo 
dục mầm non công lập. 

02-02-2021 307+308 
18-2-2021 

 

  Thông tư số 02/2021/TT-BGDðT quy 
ñịnh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên 
chức giảng dạy trong các trường tiểu 
học công lập. 

02-02-2021 307+308 
18-2-2021 

 

  Thông tư số 03/2021/TT-BGDðT quy 
ñịnh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên 
chức giảng dạy trong các trường trung 
học cơ sở công lập. 

02-02-2021 307+308 
18-2-2021 

 

  Thông tư số 04/2021/TT-BGDðT quy 
ñịnh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên 
chức giảng dạy trong các trường trung 
học phổ thông công lập. 

02-02-2021 307+308 
18-2-2021 
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  Thông tư số 47/2020/TT-BGDðT quy 
ñịnh việc lựa chọn ñồ chơi, học liệu 
ñược sử dụng trong các cơ sở giáo dục 
mầm non. 

31-12-2020 307+308 
18-2-2021 

 

  Thông tư số 48/2020/TT-BGDðT quy 
ñịnh về hoạt ñộng thể thao trong nhà 
trường. 

31-12-2020 307+308 
18-2-2021 

 

6 BỘ GIAO 
THÔNG 
VẬN TẢI 

Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều Thông tư số 
29/2015/TT-BGTVT ngày 06 tháng 7 
năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy ñịnh về cấp, sử dụng 
giấy phép lái xe quốc tế và Thông tư số 
12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 
năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy ñịnh về ñào tạo, sát 
hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới 
ñường bộ. 

27-01-2021 297+298 

12-2-2021 
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  Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 
5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy ñịnh về tổ chức, quản 
lý hoạt ñộng vận tải bằng xe ô tô và 
dịch vụ hỗ trợ vận tải ñường bộ. 

04-02-2021 317+318 
22-1-2021 

 

7 BỘ KẾ 
HOẠCH 
VÀ ðẦU 

TƯ 

Thông tư số 38/2020/TT-BGTVT 
hướng dẫn phương pháp ñịnh giá và 
quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công 
trong lĩnh vực quản lý, bảo trì ñường 
thủy nội ñịa thực hiện theo phương 
thức ñặt hàng sử dụng ngân sách trung 
ương từ nguồn kinh phí chi thường 
xuyên. 

31-12-2020 283+284 
08-2-2021 

 

8 BỘ LAO 
ðỘNG,  

THƯƠNG 
BINH VÀ 
XÃ HỘI 

Thông tư số 11/2020/TT-BLðTBXH 
ban hành Danh mục nghề, công việc 
nặng nhọc, ñộc hại, nguy hiểm và nghề, 
công việc ñặc biệt nặng nhọc, ñộc hại, 
nguy hiểm. 

12-11-2020 301 ñến 304 
16-2-2021 
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  Thông tư số 23/2020/TT-BLðTBXH 
quy ñịnh mức ñiều chỉnh tiền lương và 
thu nhập tháng ñã ñóng bảo hiểm xã 
hội. 

30-12-2020 309+310 
20-2-2021 

 

9 BỘ NỘI 
VỤ 

Quyết ñịnh số 56/Qð-BNV về việc 
công bố Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn 
bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 
một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Nội vụ năm 2020. 

21-01-2021 279+280 
04-2-2021 

 

10 BỘ 
QUỐC 

PHÒNG 

Thông tư số 12/2020/TT-BQP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
170/2016/TT-BQP ngày 30 tháng 10 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng quy ñịnh cấp bậc quân hàm quân 
nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức 
lương, phong, thăng, giáng cấp bậc 
quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật 
hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm 
quyền quyết ñịnh ñối với quân nhân 
chuyên nghiệp, công nhân viên chức 
quốc phòng. 

28-01-2021 303+304 
16-2-2021 
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11 BỘ TÀI 
CHÍNH 

Thông tư số 02/2021/TT-BTC quy ñịnh 
mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí kiểm ñịnh phương tiện phòng 
cháy và chữa cháy. 

08-01-2021 289+290 
09-2-2021 

 

  Thông tư số 03/2021/TT-BTC hướng 
dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập 
doanh nghiệp ñối với doanh nghiệp 
khoa học và công nghệ quy ñịnh tại 
Nghị ñịnh số 13/2019/Nð-CP ngày 
01/02/2019 của Chính phủ về doanh 
nghiệp khoa học và công nghệ. 

11-01-2021 293+294 

11-2-2021 

 

  Thông tư số 05/2021/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
223/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh tiêu 
chuẩn, ñiều kiện hành nghề Thừa phát 
lại; phí thẩm ñịnh ñiều kiện thành lập, 
hoạt ñộng Văn phòng Thừa phát lại. 

20-01-2021 311+312 
21-2-2021 
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  Thông tư số 06/2021/TT-BTC hướng 
dẫn thi hành một số ñiều của Luật Quản 
lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019 về 
quản lý thuế ñối với hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu. 

22-01-2021 305+306 
17-2-2021 

 

  Thông tư số 07/2021/TT-BTC quy ñịnh 
thời ñiểm nộp chứng từ chứng nhận 
xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong Hiệp 
ñịnh Thương mại tự do giữa Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên 
minh châu Âu. 

25-01-2021 289+290 
09-2-2021 

 

  Thông tư số 10/2021/TT-BTC hướng 
dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ 
tục về thuế. 

26-01-2021 309+310 
20-2-2021 

 

  Thông tư số 11/2021/TT-BTC bãi bỏ 
Thông tư số 161/2014/TT-BTC ngày 
31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy ñịnh công tác bảo vệ bí mật nhà 
nước của ngành Tài chính. 

05-02-2021 317+318 
22-2-2021 
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12 BỘ 
THÔNG 

TIN -
TRUYỀN 
THÔNG 

Thông tư số 44/2020/TT-BTTTT ban 
hành ðịnh mức xây dựng công trình 
bưu chính, viễn thông. 

31-12-2020 Từ 141 ñến 
146 

01-2-2021 

 

  Thông tư số 47/2020/TT-BTTTT ban 
hành ðịnh mức khảo sát ñể lập thiết kế 
- dự toán công trình bưu chính, viễn 
thông. 

31-12-2020 279+280 
04-2-2021 

 

13 BỘ TƯ 
PHÁP 

 

Thông tư số 10/2020/TT-BTP ban 
hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử 
dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy 
tờ, hồ sơ nuôi con nuôi. 

28-12-2020 281+282 
06-2-2021 

 

14 BỘ XÂY 
DỰNG 

Quyết ñịnh số 95/Qð-BXD về việc 
công bố danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một 
phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng năm 2020. 

29-01-2021 

 
303+304 

16-2-2021 
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